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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

(V/v: Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự) 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Đức Quân 

 Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Bình. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tham gia phiên họp: Bà 

Trịnh Nguyễn Huyền My - Kiểm sát viên. 

 Ngày 20 tháng 11 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 166/2023/TLST-VDS 

ngày 04 tháng 10 năm 2023 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự”; theo Quyết định mở phiên họp số: 347/2023/QĐPH- DS ngày 07 

tháng 11 năm 2023, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Chu Thị Ng, sinh năm 1943; Nơi 

ĐKHKTT và cư trú: Số 194 Th, phường Th, quận Đống Đa, Hà Nội; Người đại 

diện theo ủy quyền: Chị Trần Bích D (Giấy ủy quyền ngày 08/8/2023, số công 

chứng: 3044.2023/GUQ lập tại Văn phòng công chứng Nguyễn T, Hà Nội).  

- Người bị yêu cầu: Chị Trần Bích H, sinh năm 1973; Nơi ĐKHKTT: Số 

194 Th, phường Th, quận Đống Đa, Hà Nội; Nơi cư trú: Bệnh viện Tâm thần TW, 

xã H, huyện T, H. 

                                       NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

 Chị Trần Bích D – người đại diện theo ủy quyền của bà Chu Thị Ng trình 

bày: Chị Trần Bích H có mẹ là bà Chu Thị Ng, sinh năm 1943 và bố là ông Trần T, 

sinh năm 1936 (đã chết năm 2021), có chồng đã ly hôn năm 2010, có 01 con sinh 

năm 2007. Chị Trần Bích H ở cùng mẹ đẻ là và chị gái Trần Bích D, sinh năm 

1970, tại địa chỉ: số 194 ngõ Th, phường Th, quận Đống Đa, Hà Nội; Quá trình 

sinh sống đến khi phát bệnh, đi viện chữa trị do bà Ng và chị D chăm sóc và nuôi 

dưỡng. Hiện chị Trần Bích H đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung 

ương.  

Tiền sử bệnh tật: Chị Trần Bích H từ khi sinh ra vẫn phát triển bình thường, 

nhưng đến năm 2013, chị Hằng bị bệnh đau đầu và có những biểu hiện không bình 
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thường, như ngày ngủ đêm thức, sinh hoạt đảo lộn. Gia đình đã đưa đi điều trị khắp 

các bệnh viện nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà ngày càng nặng. Từ năm 

2007 cho đến nay, chị H điều trị bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương, xã H, 

huyện T, H với biểu hiện bệnh: không nhận biết được người thân xung quanh, 

không làm chủ được hành vi, la hét, thậm chỉ đổ cả nước sôi vào người mẹ ruột, …. 

Tại phiên họp, chị Trần Bích D với tư cách là đại diện theo ủy quyền của bà 

Chu Thị Ng có mặt vẫn giữ nguyên các ý kiến đã trình bày ở trên và đề nghị Tòa án 

tuyên bố chị Trần Bích H bị mất năng lực hành vi dân sự. Đề nghị Tòa án cử bà 

Chu Thị Ng làm người giám hộ cho chị Trần Bích H. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tham dự phiên họp đề nghị Toà 

án chấp nhận yêu cầu của bà Chu Thị Ng, tuyên bố chị Trần Bích H bị mất năng lực 

hành vi dân sự và cử bà Chu Thị Ng làm người giám hộ cho chị Trần Bích H theo quy 

định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân quận Đống Đa nhận định: 

 [1] Bà Chu Thị Ng là mẹ đẻ của chị Trần Bích H yêu cầu Tòa án tuyên bố chị 

Trần Bích H bị mất năng lực hành vi dân sự hoàn toàn tự nguyện, phù hợp quy 

định pháp luật. 

 [2] Căn cứ vào: Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 149 ngày 01/8/2023 

của Viện Pháp Y tâm thần Trung Ương - Bộ Y Tế đã kết luận: “Tại thời điểm giám 

định, đối tượng Trần Bích H bị bệnh tâm thần phân liệt thể paranoid. Theo phân loại 

bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F20.0. Bệnh ở giai đoạn cấp tính. 

Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. Như vậy, có đủ cơ sở xác 

định chị Trần Bích H bị mất năng lực hành vi dân sự. 

[3] Theo bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của công chức tư pháp hộ 

tịch phường Th ngày 22/04/2023 và xác nhận thông tin về nơi cư trú của Công an 

phường Th ngày 20/06/2023: Chị Trần Bích H, sinh ngày 11/04/1973; số định danh 

cá nhân/CMND: 001173021***; Nơi thường trú: 194 ngõ Th, phường Th, quận 

Đống Đa, Hà Nội; bố Trần T đã mất, mẹ Chu Thị Ng, chị gái Trần Bích D sinh năm 

1970 địa chỉ: 194 ngõ Th, phường Th, quận Đống Đa, Hà Nội. Do vậy, bà Chu Thị 

Ng làm người giám hộ cho chị Trần Bích H theo quy định tại Điều 53 Bộ luật dân sự. 

[4] Xét yêu cầu của bà Chu Thị Ng về việc yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Trần 

Bích H bị mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ, phù hợp với nhận định và đề 

xuất giải quyết việc dân sự của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa 

tham gia phiên họp. 

 [5] Về lệ phí: Bà Chu Thị Ng đã trên 60 tuổi, thuộc trường hợp miễn lệ phí 

nên xét bà Chu Thị Ng được miễn nộp lệ phí dân sự sơ thẩm.  
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Từ lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ: 

- Điều 22, Điều 48, Điều 49, Điều 51, Điều 53, Điều 57, Điều 58, Điều 59 Bộ 

luật Dân sự. 

- Khoản 1 Điều 27, Điều 361, 370, 371, 372, 376, 378  Bộ Luật Tố tụng dân sự;  

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 của UBTV Quốc Hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.   

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Chu Thị Ng về việc: “Yêu cầu tuyên bố  

một người bị mất năng lực hành vi dân sự”. 

2. Tuyên bố chị Trần Bích H; sinh năm 1973; Nơi ĐKHKTT: Số 194 Thịnh 

Quang, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội mất năng lực hành vi dân sự. 

3. Bà Chu Thị Ng, sinh năm 1943; Căn cước công dân số 035143004*** do 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/12/2021; Nơi 

ĐKHKTT và cư trú: Số 194 Th, phường Th, quận Đống Đa, Hà Nội là người giám 

hộ đương nhiên của chị Trần Bích H. Bà Chu Thị Ng thực hiện các quyền và nghĩa 

vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ theo quy định của pháp luật. 

4. Về lệ phí: Bà Chu Thị Ng được miễn lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm. 

5. Người yêu cầu, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết 

việc dân sự có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Trường hợp họ không có mặt tại phiên họp 

giải quyết việc dân sự thì thời hạn đó được tính từ ngày họ nhận được quyết định 

giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết định đó được tống đạt hợp lệ. 

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân 

sự trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

 

Nơi nhận:   

- Người yêu cầu; người có quyền lợi,  

nghĩa vụ liên quan; 

- Viện kiểm sát nhân dân quận Đống 

Đa, HN; 

   - Lưu hồ sơ vụ việc.   

   

THẨM PHÁN  

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Đức Quân 

 

 
 

 

 


